  MẪU 01. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT

Tỉnh/vùng: Cà Mau, ngày 13 tháng 9 năm 2018.
1. Diện tích gieo trồng và dự báo năng suất cây lúa, rau màu:
Lúa vụ Hè Thu, Lúa Vụ mùa và rau màu  năm 2018:
	Loại cây trồng
	DT. kế hoạch (ha)
	DT. gieo trồng đến đến thời điểm báo cáo (ha)
	DT. Thu hoạch (ha)


	DT. mất trắng (ha)
	Ước NS (tạ/ha)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Do thiên tai
	Do sâu bệnh
	
	

	Lúa vụ Hè Thu 
	36.400
	36.522
	21.594
	
	
	44
	

	Lúa Vụ mùa (lúa mùa + lúa tôm)
	43.000
	10.893,1
	
	
	
	
	

	Rau màu
	6.000
	5.989,5
	4.945
	
	
	220
	


2. Tình hình sâu bệnh hại:

2.1. Tình hình sâu bệnh hại  trên cây lúa vụ Hè Thu: 
Diện tích nhiễm SVGH trên lúa Hè Thu 435 ha, trong đó: bệnh Lem lép hạt 90 ha, bệnh Đạo ôn cổ bông 70 ha, , bệnh Đạo ôn lá 35 ha, bệnh Thối bẹ 35 ha, bệnh Đốm vằn 2 ha, Chuột 203 ha; lũy kế 22.775,5 ha.

Diện tích đã trừ 435 ha, trong đó: bệnh Lem lép hạt 90 ha, bệnh Đạo ôn cổ bông 70 ha,  bệnh Đạo ôn lá 35 ha, bệnh Thối Bẹ 35 ha, bệnh Đốm vằn 2 ha, Chuột 203 ha; lũy kế 17.765 ha. 

- Bệnh Lem lép hạt: Nhiễm 90 ha (UM: 85 ha, CM: 5 ha), lũy kế 375 ha, tỉ lệ bệnh trung bình 5%, cao 10%; diện tích cần trừ 90 ha, đã trừ 90  ha, lũy kế diện tích đã trừ 375 ha. 

- Bệnh Đạo ôn cổ bông: Nhiễm 70 ha (TB: 50 ha, UM: 20 ha), lũy kế 1.096 ha, tỉ lệ bệnh trung bình 2%, cao 5%; diện tích cần phòng trừ 70 ha, đã phòng trừ 70 ha, lũy kế diện tích đã trừ 1.096 ha. 

- Bệnh Đạo ôn lá: Nhiễm 35 ha (TB), lũy kế 2.847 ha, tỉ lệ bệnh trung bình 5%, cao 15%; diện tích cần phòng trừ 35 ha, đã trừ 35 ha, lũy kế diện tích đã trừ 2.847 ha. 

- Bệnh Thối Bẹ: Nhiễm 35 ha (TB), lũy kế 145 ha, tỉ lệ bệnh trung bình 7%, cao 10%; diện tích cần trừ 35 ha, đã trừ 35 ha, lũy kế diện tích đã trừ 145 ha. 

- Bệnh Đốm vằn: Nhiễm 2 ha (CM), lũy kế 2 ha, tỉ lệ bệnh trung bình 7%, cao 10%; diện tích cần trừ 2 ha, đã trừ 2  ha, lũy kế diện tích đã trừ 2 ha. 

- Chuột: Nhiễm 203 ha (TB: 80 ha, UM 90 ha, TVT: 30; CM 3 ha), lũy kế 1.011 ha; diện tích cần trừ 203 ha, đã trừ 203 ha, lũy kế diện tích đã trừ 1.011 ha.

Nhận xét: Trong tuần ít mưa, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài cơn mưa nhỏ. Tuy nhiên, phần lớn diện tích lúa ở giai đoạn làm trổ - chín, thích hợp cho bệnh Đạo ôn cổ bông và bệnh Lem lép hạt gây hại. Chuột gây hại nhiều hơn do mưa đêm.

2.2. Tình hình sâu bệnh hại trên rau màu các loại: 
Diện tích nhiễm SVGH 15 ha, lũy kế 845,2 ha; đã trừ 15 ha, lũy kế 845,2 ha.                                                     
 
- Rau cải các loại: Diện tích nhiễm 7 ha (sâu Xanh 4 ha, sâu Khoang 1 ha, bệnh Thối Nhũn 2 ha), lũy kế 553,7 ha; đã trừ 7 ha, lũy kế 553,7 ha. 

 
- Dưa Bầu Bí: Diện tích nhiễm 4 ha (bệnh Sương mai 2 ha, Bọ trĩ 2 ha), lũy kế 120,5 ha; đã phòng trừ 4 ha, lũy kế 120,5 ha.

  
- Rau Muống: Diện tích nhiễm  4 ha (bệnh Gỉ trắng  4 ha), lũy kế 68 ha; đã trừ 4 ha, lũy kế 68 ha. 
Nhận xét: 

Trên cải các loại: Sâu Xanh, sâu Khoang, gây hại ở mức nhẹ - trung bình, bệnh Thối Nhũn gây hại ở mức nhẹ.

Trên Dưa bầu bí: Bệnh Sương Mai, Bọ Trĩ /dưa, bầu, bí gây hại ở mức nhẹ - trung bình.


Ngoài ra, bệnh Gỉ Trắng trên rau muống tiếp tục phát sinh gây hại. 

                                                                                        Cán bộ dự báo
 (Đã ký)
                                                                                    Trương Thanh Quốc
